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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thương mại chế biến thực phẩm gia vị Hùng Thắng
Đại diện:

Phí Thị Dung
	Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0968.328.855
	Chuyên cung cấp tương ớt, tương cà, sốt chua ngọt, dấm gạo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở chế biến thực phẩm Nam Ngư
Đại diện:

Khuất Quang Trung
	Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0913.300.785
	Chuyên cung cấp tương ớt, tương gạo nếp, dấm gạo nếp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Phạm Anh Quân
Đại diện:

Phạm Anh Quân
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0326.673.834

	Chuyên cung cấp tương hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Trường Phát

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Đạt
	Thôn Bãi Chim, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0348.863..186

	Chuyên cung cấp lạc trôi tỏi ớt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Tre Việt
Đại diện: 

Nguyễn Văn Cương
	Số 68 phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0912.132.492

	Chuyên cung cấp sản phẩm nội thất bằng vật liệu tre như bộ bàn ghế tre, khay trà tre… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH mây tre Hà Linh

Đại diện: 
Đặng Công Thắng
	Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0983.342.134
	Chuyên cung cấp sản phẩm mây, tre đan thủ công như lọ hoa trang trí, bàn café, bàn trà… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty TNHH Xuất khẩu mỹ nghệ Đại Việt

Đại diện:

Nguyễn Khắc Đồng
	Thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0903.473.099
	Chuyên cung cấp sản phẩm tre như đèn tre, túi xách tre, lồng bàn tre… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phả
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phả
	Thôn Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0972.551.388

	Chuyên cung cấp sản phẩm mây, tre đan, bèo tây như lồng đèn mây, túi xách bèo… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh nông sản 

Đại diện: Nguyễn Thị Cúc 
	B6, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0912.724.688
	Chuyên kinh doanh rau, quả tươi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Nam Từ Liêm và các khu vực lân cận. 

	2
	Cửa hàng kinh doanh nông sản Bảo Phương

Đại diện: Nguyễn Văn Thiêm
	Số 9, ngách 20, ngõ 1, đường Phú Minh, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0344.333.992


	Chuyên kinh doanh rau, quả tươi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Nam Từ Liêm và các khu vực lân cận.



	3
	Cửa hàng kinh doanh hải sản
Đại diện:

Phạm Anh Thư
	Kiot 07, đường Quang Lai, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0962.358.966
	Chuyên kinh doanh tôm sú, bề bề, chép giòn… Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các khu vực lân cận.

	4
	Hộ nấu rượu

Đại diện: 

Tô Văn Nghị


	Xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0332.276.358
	Chuyên kinh doanh rượu quê. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Vườn hồng Đào Trường

Đại diện: 

Đào Văn Trường
	Đội 3, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội.
ĐT: 0359.999.744


	Chuyên cung cấp các loại hoa hồng nội, hồng ngoại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	2
	Cơ sở trồng cây hoa lily

Đại diện: Nguyễn Thị Phượng


	Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0902.066.679
	Chuyên cung cấp hoa lily. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện:

Đỗ Thị Duyên
	Thôn 5, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0972.243.385
	Chuyên cung cấp hoa hồng cổ, mẫu đơn… Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hộ trồng hoa

Đại diện:

Đặng Thìn Chinh
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0976.179.544


	Chuyên cung cấp hoa cắt cành các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: Giang Văn Thành


	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0384.327.964
	Chuyên chăn nuôi gà Mía, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Phan Văn Hải
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0964.232.553
	Chuyên chăn nuôi gà Mía, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Vũ Thị Xuyên
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0377.253.870
	Chuyên chăn nuôi gà Mía, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Cát Thị Thu Hiền
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0984.707.255
	Chuyên chăn nuôi gà Mía, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên

Đại diện:

Bùi Trọng Đại
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0986.222.435

	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà Thái Nguyên: Đỉnh Vương trà, trà xanh Tiến Yên, trà tôm nõn, bột trà xanh... Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Trịnh Văn Dương


	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0369.361.151


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.



	3
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Phạm Văn Nhật
	Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0983.606.226


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 



	4
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kiên

Đại diện:
Trần Quang Phương
	3/26 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

ĐT: 0903.292.001
	Chuyên cung cấp tôm biển, cá biển, bề bề, thịt ghẹ biển, tôm sú biển… Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











